Bài 21: ÔN TẬP CHƯƠNG IV VÀ LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ
I. ÔN TẬP CHƯƠNG IV
1. Về Mặt chính trị
- Xây dựng bộ máy nhà nước trung ương tập quyền chuyên chế hơn thời Lý- Trần.
+ Bộ máy nhà nước đã kiện toàn đạt đến mức hoàn chỉnh, tăng tính tập quyền đơn vị hành chính chặt chẽ, quy củ.
2. Pháp luật
- Luật Hồng Đức- tương đối hoàn chỉnh.
- Ngày càng xây dựng hoàn chỉnh bảo vệ kỉ cương phép nước.
3. Kinh tế
a) Nông nghiệp
- Mở rộng diện tích đất trồng
- Xây dựng đê điều
- Sự phân hoá chiếm hữu ruộng đất ngày càng sâu sắc
b) Thủ công nghiệp
- Chủ yếu phát triển các ngành nghề truyền thống
c) Thương nghiệp
- Lập nhiều chợ => tăng cường trao đổi hàng hóa trong và ngoài nước
4. Xã hội
- Xã hội 2 giai cấp
- Phân chia giai cấp ngày càng sâu sắc
5. Văn hoá, giáo dục, khoa học, nghệ thuật
- Quan tâm phát triển giáo dục
- Văn học yêu nước
- Nhiều công trình khoa học, nghệ thuật có giá trị
II. LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ
Yêu cầu: HS chọn đáp án đúng nhất, không cần ghi nội dung. VD: 1-a, 2- b, 3.-c...
1. Chọn các đáp án đúng thể hiện tính chất quân chủ trung ương tập quyền của nhà nước thời Lê Sơ ?
a. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành.
b. Có bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương.
c. Triều đình có 6 bộ và các cơ quan chuyên môn.
d. Cả nước được chia thành 13 đạo Thừa Tuyên.
e. Ở mỗi đạo Thừa Tuyên không có chức An Phủ Sứ, thay bằng 3 ti phụ trách.
g. Quân đội được tổ chức chặt chẽ, có năng lực chiến đấu cao. 
Gợi ý: HS cần nắm được khái niệm và tính chất của chế độ quân chủ trung ương tập quyền đã học ở chương trình Lịch sử 6.
Câu 2: Nguyên nhân Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa?
a. Vì Lê Lợi là một hào trưởng giàu có.
b. Vì Lê Lợi muốn để lại “tiếng thơm muôn đời”
c. Vì đau lòng trước cảnh nước mất, nhân dân lầm than.
d. Cả ba đáp án trên.
Câu 3: Quốc hiệu nước ta dưới thời Lê sơ?
a. Đại Ngu						b. Đại Cồ Việt
c. Nam Việt						d. Đại Việt
Câu 4: Quân đội thời Lê sơ gồm những bộ phận?
a. Quân triều đình và quân địa phương		b. Chính binh và phiên binh
c. Tiền quân, trung quân và hậu quân		d. Tả quân, trung quân và hữu quân
5. Bộ luật Hồng Đức được ban hành dưới triều Vua:
a. Lê Thái Tổ					b. Lê Thái Tông
c. b. Lê Thánh Tông				d. b. Lê Nhân Tông
6. Dưới thời Vua Lê Thánh Tông nước ta có:
a. 12 đạo thừa tuyên				b. 13 đạo thừa tuyên
c. 14 đạo thừa tuyên				d. 15 đạo thừa tuyên
7. Dưới thời Lê sơ tôn giáo nào chiếm vị trí độc tôn?
a. Phật giáo						b. Nho giáo
c. Đạo giáo						d. Thiên chúa giáo
8. Xã hội dưới thời Lê sơ gồm mấy giai cấp chính?
a. 2 							b. 3
c. 4							d. 5
9. Thi cử thời Lê sơ được tổ chức qua mấy kì thi?
a. 1 							b. 2
c. 3							d. 4
10. So sánh pháp luật thời Lê sơ có gì giống và khác so với luật thời Lý - Trần?
III. DẶN DÒ
1. Học sinh chép bài ra vở, không cần học thuộc (chụp hình nội dung chép và gửi lên nhóm lớp Sử hạn chót là 17h thứ 6 ngày 10/4 nhé.)
* LƯU Ý: Trước khi chép bài mới, học sinh ghi đầy đủ họ tên và lớp trước khi ghi bài. VD: Họ và tên: Nguyễn Văn A... Lớp 7TC1
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2. Trả lời câu hỏi và làm bài tập sau đó chụp hình gửi lên nhóm Sử ngay trong ngày học (Lưu ý bài làm phải viết tay, không đánh máy)
3. Xem trước nội dung bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII. (Mục I) (Lưu ý: Bài 22 Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền GIẢM TẢI)

